CÁC CHỦ ĐỀ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2015-2016
I. Khối lớp thực hiện chủ đề: Lớp 9

II. Số lượng chủ đề: 2 chuyên đề/học kì
III. Thành phần tham gia xây dựng và thực hiện chủ đề: Giáo viên dạy môn Địa lí

IV. Các chủ đề trong năm học:
1. Học kì I:

 a, Chủ đề: Công nghiệp Việt Nam


- Thời gian: 2 tiết (tuần 6: tiết 11,12)

- Nội dung: 


+ Tiết 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


+ Tiết 2:  Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp

 b, Chủ đề: Vùng Bắc Trung Bộ


- Thời gian: 2 tiết (tuần 13,14: Tiết 26,27)


- Nội dung:


+ Tiết 1:

. Vị trí, giới hạn

. Điều kiện tự nhiên và TNTN

. Các đặc điểm dân cư, xã hội.

+ Tiết 2:

. Tình hình phát triển kinh tế

. Các trung tâm kinh tế.
2. Học kì II:

a, Chủ đề: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long


- Thời gian: 3 tiết (tuần 23,24,25: Tiết 40,41,42)


- Nội dung:


+ Tiết 1:

. Vị trí, giới hạn

. Điều kiện tự nhiên và TNTN

+ Tiết 2:

. Các đặc điểm dân cư, xã hội.

. Tình hình phát triển kinh tế (nông nghiệp)

+ Tiết 3:

. Tình hình phát triển kinh tế (công nghiệp và dịch vụ)
. Các trung tâm kinh tế.

b, Chủ đề: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo.
- Thời gian: 2 tiết (tuần 29,30: Tiết 46,47)


- Nội dung:


+ Tiết 1: 

. Biển và đảo Việt Nam


. Phát triển tổng hợp kinh tế biển (Du lịch biển, đảo; khai thác và chế biến hải sản)


+ Tiết 2:


. Phát triển tổng hợp kinh tế biển (Khai thác và chế biến khoáng sản biển; giao thông vận tải biển)


. Bảo vệ môi trường biển, đảo.
V. Gợi ý xây dựng chủ đề:

CHỦ ĐỀ: CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (2 TIẾT – TIẾT 11, 12)

I. LÍ DO LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ:


1. Đây là một nội dung cơ bản nằm trong chương trình SGK Địa lí 9.


2. Chuyên đề thiết thực, gần gũi với các em học sinh trong cuộc sống. Qua học tập chuyên đề các em không những nắm bắt được các đặc điểm của ngành công nghiệp Việt Nam đồng thời thấy được vai trò, tầm quan trọng của TNTn đối với sự phát triển công nghiệp. Từ đó có thái độ và hành động đúng đắn góp phần bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông.


3. Tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng các phương pháp dạy học tích cực như đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm…và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính, các thông tin khai thác từ Interet…


4. Phát triển được năng lực tự học, giải quyết vấn đề, làm vệc theo nhóm…và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lương tiết kiệm cho HS.

II. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
 - Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 

 
- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu trong sản xuất công nghiệp.

 - Biết được sự phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Kĩ năng
 
- Phân tích được biểu đồ, bản đồ, lược dồ công nghiệp
 
- Đọc được bản đồ công nghiệp Việt Nam
3. Thái độ
- Thấy được trách nhiệm phải bảo vệ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp.

- Giáo dục ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm

4. Định hướng năng lực được hình thành
 
- Năng lực chung: NL tự học, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác

 - Năng lực chuyên biệt: NL sử dụng số liệu thống kê, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ,  sử dụng bản đồ

III. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

2. Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp

IV. MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH

1. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực được hình thành

	Nội dung/chủ đề/chuẩn
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


	- Nêu lên được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	- Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 


	- Sơ đồ hoá và đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Liên hệ với thực tiễn địa phương.
	- Liên hệ những chính sách công nghiệp mới ở địa phương.

	 2. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
	- Trình bày được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.
	- Nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ và nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp.

- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.


	- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê, sơ đồ về các ngành công nghiệp.


	Sử dụng bản đồ và Atlat để phân tích cơ cấu ngành của một số trung tâm công nghiệp và phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm.

	Định hướng năng lực được hình thành: 

+ Năng lực chung: NL tự học, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác

 + Năng lực chuyên biệt: NL sử dụng số liệu thống kê, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ,  sử dụng bản đồ.


2.  Câu hỏi và bài tập

2.1. Nhận biết

Câu 1: . Yêu cầu HS quan sát H11.1 

 Nước ta có những tài nguyên chủ yếu nào?

Câu 2: 

 Câu 3: 

 Câu 4:

 ...
2.2. Thông hiểu

Câu 1:  Quan sát bản đồ khoáng sản VN hãy nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố 1 ngành công nghiệp trọng điểm. 
Câu 2: 

2.3. Vận dụng 

Câu 1: Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Câu 2: ............
2.4. Vận dụng cao

 Câu 1:  Trong giai đoạn hiện nay chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta có định hướng như thế nào? Liên hệ địa phương.
 Câu 2: .....
IV. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP

                                 Hoạt động  khởi động

1. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS
2. Nội dung: 

  Những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên đối với việc phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta?
3. Hình thức: Cá nhân/cả lớp

       Hoạt động 1. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp (Tiết 1)

 Nội dung 1:  Các nhân tố tự nhiên.

- PP/HT/KT: xác lập mối quan hệ nhân quả, sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, cá nhân, nhóm

+ Bước 1: Gv yêu cầu hs từ thực tiễn cuộc sống và kiến thức đã học trả lời câu hỏi.
  - Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc vào những yếu tố tự nhiên nào?

+ Hs:  .....................
............................................
+ Bước 2. GV chia lớp 4 nhóm, phân công thảo luận.
- N1: Tìm hiểu về ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

- N2 : ..........................
 - N3: .....................
- N4: ................................
- Hs làm việc cá nhân từ 1- 2 phút, thảo luận nhóm từ 2 - 3 phút. Đại diện một số nhóm trình bày các ý đã thảo luận trước lớp. Gv tóm tắt và chuẩn xác kiến thức

	Kiến thức của nội dung 1

...........................


    Nội dung 2: Tìm hiểu các nhân tố KT- XH
 - PP/HT/KT: giải quyết vấn đề, cá nhân.

+ Bước 1: Gv yêu cầu hs bằng hiểu biết kết hợp với kiến thức sgk trả lời các câu hỏi sau:

- Dân cư và lao động nông thôn có đặc điểm gì. Ảnh hưởng ntn đến sự phát triển công nghiệp?

+ Hs trả lời..

+ Gv nhận xét, chuẩn xác, mở rộng...

+ Bước 2: Gv yêu cầu HS đọc nội dung SGK và dự vào hiểu biết thực tế:
- Nêu đặc điểm cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp ở nước ta?

 + Hs trả lời..

+ Gv chuẩn xác..

+ Bước 3: Gv yêu cầu Hs trình bày vai trò của yếu tố chính sách đã tác động lên những vấn đề gì trong công nghiệp? 

- HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức .............................
+ Bước 4: ...................................
 + Bước 5: GV chốt kiến thức nội dung 2.

	Kiến thức nội dung 2: Các nhân tố kinh tế - xã hội

1. Dân cư và lao động nông thôn

..................
2 Cơ sở vật chất kĩ thuật

.......................
3. Chính sách phát triển nông nghiệp

........................
4. Thị trường trong và ngoài nước.

.................


     Hoạt động 2.  Tìm hiểu sự phát triển và phân bố công nghiệp (Tiết 2)
(Tiến hành tương tự hoạt động 1)
	Tuần 06
Tiết  11
	                        Ngày soạn : .../9/2015
                         Ngày dạy : ../10/2015


BÀI 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯ​ỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ

 CÔNG NGHIỆP

A. MỤC TIÊU:

1, Về kiến thức HS cần:

- Nắm đư​ợc vai trò của các nhân tố tự nhiên và KT-XH đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nư​ớc ta

- Nắm được việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này

- Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp.
- Nắm được nước ta có nguồn TNTN phong phú, đa dạng, tạo điều kiện để phát triển một nền công nghiệp có cơ cấu đa ngành và phát triển ngành công nghiệp trọng điểm.

2, Kĩ năng:

- Đánh giá được ý nghĩa kinh tế của TNTN. 

- Sơ đồ hoá được các nhân tố ảnh hư​ởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích 1 hiện tư​ợng địa lí kinh tế.

- Nhận xét được nguồn tài nguyên khoáng sản trên bản đồ địa chất – khoáng sản VN.

3, Thái độ:

- Thấy được trách nhiệm phải bảo vệ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp.

- Giáo dục ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm.

4, Định hướng phát triển năng lực:


- Năng lực chung: tư học; giải quyết vấn đề, giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ, hợp tác..


- Năng lực chuyên biệt: phân tích sơ đồ, các mối quan hệ nhân quả
B. PHƯ​​​​ƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1) Giáo viên:

- Bản đồ địa chất- khoáng sản Việt Nam  


- Bản đồ phân bố dân cư​   


- Hình 11.1 SGK

(Át lát địa lí VN)

- Bảng phụ (Bảng thống kê mục I)

2) Học sinh:

- Đọc trước bài

- Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp nước ta.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 

              I.Tổ chức lớp:(1’)      

 KTSS:                 9A                                    9B                                          9C
   II. Kiểm tra bài cũ: ( 3’)   Kiểm tra việc làm bài tập và chuẩn bị bài của HS (3HS)

   III. Dạy học bài mới: GV giới thiệu bài dựa vào lời dẫn trong SGK

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung ghi bảng

	- Yêu cầu HS quan sát H11.1 

+ Nước ta có những tài nguyên chủ yếu nào?

- GV nhận xét, củng cố và Yêu cầu  HS điền vào bên trái sơ đồ 

+ Hãy điền các ô bên phải của sơ đồ để biểu hiện các mối quan hệ giữa các thế mạnh về tự nhiên và khả năng phát triển mạnh các ngành trọng điểm .

- GV nhận xét, củng cố 

- Quan sát bản đồ khoáng sản VN hãy nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố 1 ngành công nghiệp trọng điểm.

- GV nhận xét, củng cố bằng bảng phụ
	- HS quan sát H11.1 

- Các loại TN chủ yếu: khoáng sản, thuỷ năng, tài nguyên đất, nước, rừng, khí hậu, nguồn lợi SV biển.

 HS dựa vào H 11.1 trả lời 

- HS quan sát bản đồ và trả lời
	I) Các nhân tố tự nhiên (20’) 

- TNTN đa dạng là cơ sở, nguyên liệu và năng lượng, để phát triển cơ cấu đa ngành.


	
                       Phân bố

CNghiệp trọng điểm
	Trung du miền núi
	ĐNB
	ĐBSH
	ĐBSCL

	Công nhgiệp khai thác nhiên liệu
	Than, thuỷ điện, nhiệt điện
	Dầu khí
	
	

	Công nghiệp luyện kim
	Kim loại màu, kim loại đen
	
	
	

	Công nghiệp hoá chất 
	SX phân bón, hoá chất cơ bản
	SX phân bón
	
	

	Công nghiệp SX vật liệu xây dựng
	
	
	Đá vôi, 
xi măng
	Sét, xi măng


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung ghi bảng

	? Ý nghĩa của nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. (GDSDNLTK)
- GV nhận xét, củng cố và GDSDNLTK
+ Cần hiểu rõ giá trị trữ lượng các TNTN là rất quan trọng, nhưng không phải là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố công nghiệp.

+ Đánh giá không đúng TN sẽ dẫn đến sai lầm đáng tiếc trong lựa chọn cơ cấu ngành công nghiệp.

? Trình bày đặc điểm dân cư, lao động nước ta.

- GV nhận xét, củng cố .

? Đặc điểm dân cư, lao động tạo điều kiện như thế nào cho công nghiệp khai thác thế mạnh đó để phát triển.

- GV nhận xét, củng cố

? Qua thực tế em có nhận xét gì về CSVC- KT và cơ sở hạ tầng trong công nghiệp nước ta. 

- GV nhận xét, củng cố

? Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với việc phát triển công nghiệp.

- GV nhận xét, củng cố

? Trong giai đoạn hiện nay chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta có định hướng như thế nào.

- GV nhận xét, củng cố
? Thị trường có nghĩa như thế nào đối với việc phát triển công nghiệp.

- GV nhận xét, củng cố

? Sản phẩm công nghiệp nước ta hiện nay đang phải đối đầu với những thách thức gì khi chiếm lĩnh thị trường.

- GV nhận xét, củng cố

? Cho biết vai trò của nhân tố KT-XH với ngành công nghiệp. 

- GV nhận xét, củng cố
	- Ý nghĩa của nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp: là cơ sở phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

- HS tự rút kinh nghiệm và lĩnh hội kiến thức

- Dân cư đông, nguồn lao động lớn

+ Ảnh hưởng: tạo điều kiện thuận lợi như có nguồn nhân công giá rẻ sẽ thu hút được vốn đầu tư nước ngoài. 

- Trình độ công nghệ thấp, chưa đồng bộ, phân bố tập trung ở 1 số vùng.

- Nối liền các ngành, các vùng sản xuất, giữa sản xuất với tiêu dùng ; thúc đẩy chuyên môn hoá sản xuất và hợp tác kinh tế công nghiệp.

- CNH và đầu tư phát triển kinh tế nhiều thành phần và đổi mới các chính sách khác.

- Quy luật cung cầu giúp điều tiết sản xuất, thúc đẩy chuyên môn hoá sản xuất theo chiều sâu; tạo môi trường cạnh tranh, giúp các ngành sản xuất cải tiến mẫu mã nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

- Cạnh tranh do hàng nhập ngoại, sức ép trên thị trường xuất khẩu

- Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào các nhân tố KT- XH.
	- Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra thế mạnh khác nhau của từng vùng.

II) Các nhân tố KT- XH (18’)

1) Dân cư và lao động

- Thị trường trong nước rộng lớn và quan trọng .

- Thuận lợi cho nhiều ngành công nghiệp cần nhiều lao động và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

2) Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

- Trình độ công nghệ còn thấp, chưa đồng bộ, phân bố tập trung ở 1 số vùng.

- Cơ sở hạ tầng được cải thiện

3) Chính sách phát  triển công nghiệp 

- Chính sách CNH và đầu tư

- Chính sách kinh tế nhiều thành phần và đổi mới chính sách khác.

4) Thị trường 

- Sự cạnh tranh hàng ngoại nhập 

- Sức ép cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu 

- Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào các nhân tố KT- XH .

 


IV. Củng cố: ( 2’)


1, Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ trong SGK

2, Yếu tố đầu vào và đầu ra là các nhân tố nào?

V. Hư​​​​ớng dẫn học ở nhà ( 1’)


1, Học kĩ bài dựa vào nội dung bài học và SGK


2, Làm các bài tập trong SGK và tập bản đồ


3, Chuẩn bị bài mới:


Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp


Tìm hiểu:
- Cơ cấu ngành công nghiệp


- Các ngành công nghiệp trọng điểm (trừ mục 3 phần II)


                      - Các trung tâm công nghiệp lớn

* Bổ sung, điều chỉnh:
	

	

	

	

	

	


------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình Xuyên, ngày..../9/2015                                  Bình Xuyên, ngày...../9/2015

Ký duyệt của tổ chuyên môn                                Ký duyệt của ban giám hiệu
